DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 36 SƯ PHẠM VẬT LÍ
	STT
	 Họ và tên 
	Ngày sinh
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Vĩnh An
	4/10/1974
	Can Lộc- Hà Tĩnh
	
	

	2
	Nguyễn Trí Anh
	13/09/77
	 
	0983835480
	

	3
	Phan Hoàng Bắc 
	2/4/1976
	Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Vinh – N.An
	0973111395
	

	4
	 Hoàng Văn Bằng 
	18/01/77
	 Thanh Chương, NA
	0383935990
	

	5
	 Doãn Thị Thanh Bình
	18/11/77
	 Yên Thành, NA
	
	

	6
	 Nguyễn Viết Chính 
	8/6/1966
	  Đức Thọ, HT
	
	

	7
	Nguyễn Mạnh Cường 
	27/12/76
	 Nghĩa Lộ ,Hoàng Liên Sơn
	
	

	8
	 Lê Thị Dung
	14/01/76
	 Khoa Vật Lí – Đạị học Vinh
	0903461113
	

	9
	 Đặng Phúc Dũng
	30/09/77
	 Trường THPT Bắc Yên Thành – Yên Thành – N. An 
	0983630500
	

	10
	 Hồ Xuân Dũng
	10/10/1977
	 Nam đàn, NA
	
	

	11
	 Trần văn đạt
	27/04/75
	 Can Lộc , HT
	
	

	12
	 Nguyễn Thị Hoài Đức
	1/4/1977
	 Trường THPT Quỳnh Lưu I –  Quỳnh Lưu - N. An
	0984899642
	

	13
	 Nguyễn Quý Đức
	10/3/1977
	 Trường THPT Quỳnh Lưu II – N. An
	0988905685
	

	14
	 Trần Đình Đức
	10/4/1977
	Trường THPT Như Thanh – Như Thanh – T. Hóa
	0917326600
	

	15
	 Nguyễn Đôn Hà
	9/11/1977
	 Vinh, NA
	
	

	16
	 Nguyễn Văn Hải
	4/6/1976
	 Trường THPT Phan Thúc Trực - Yên Thành – N. An
	0983619456
	

	17
	 Lê Thị Thu Hằng
	8/4/1977
	Trường THPT Lê Quý Đôn – TP Vinh - NA
	0903212268
	

	18
	 Trần Thị Hằng 
	5/9/1976
	 Nghi Lộc , NA
	0958803021
	

	19
	   Đặng Trọng Hảo
	27/09/77
	 Trường THPT Diễn Châu IV – Diễn Châu – N. An
	0985725352
	

	20
	 Nguyễn Sỹ Hào
	7/11/1975
	  Đô Lương, NA
	
	

	21
	 Nguyễn Minh Hiền 
	3/9/1977
	 Trường THPT Phan Thúc Trực - Yên Thành – N. An
	0973484085
	

	22
	Tạ Đình Hiền 
	25/07/75
	 Trường THPT Quỳnh Lưu I –  Quỳnh Lưu - N. An
	0947295436
	

	23
	 Nguyễn Thị Hiệp 
	22/12/77
	 Vinh, NA
	
	

	24
	 Đặng Xuân Hiệp 
	3/8/1977
	 Thanh Chương, NA
	
	

	25
	Ngô Trung Hiếu
	11/9/1976
	 Hưng Nguyên , NA
	
	

	26
	 Lê Thị Hoa 
	29/08/77
	Trường THPT Thanh Chương I – Thanh Chương - NA
	0983823202
	

	27
	 Trần Thị Quỳnh Hoa 
	20/02/77
	TP Nam Định 
	
	

	28
	 Hoàng Thái Hoá 
	19/11/75
	 Diễn Châu, NA
	
	

	29
	 Ngô Sỹ Hoàng 
	1/5/1977
	 Trường THPT nghi lộc 3 – Nghi lộc – N. An
	0912369682
	

	30
	 Ngô Văn Hồng 
	30/07/76
	 Yên Thành, NA
	
	

	31
	Lương Thị Hợp
	20/11/76
	Hoằng Hoá, TH
	
	


	32
	 Nguyễn Việt Hùng 
	27/12/77
	Trường THPT Yên Định 3 – yên Định – T. Hóa
	0977952112
	

	33
	  Đinh Bạt Hùng 
	11/6/1977
	 Thanh Chương, NA
	
	

	34
	 Đinh Thị Hương
	26/06/76
	Trường THPT Ngô Quyền – Hải Phòng
	0905970808
	

	35
	 Nguyễn Thị Hương 
	29/09/77
	 Đông Sơn, Th
	
	

	36
	 Võ Thanh Huyền 
	5/6/1976
	 Nam Đàn , NA
	
	

	37
	 Nguyễn Trung Kiên
	17/02/76
	 Trường THPT Quỳnh Lưu IV –  Quỳnh Lưu - N. An
	0988640217
	

	38
	 Võ Thị Kiều Lan 
	24/04/76
	Trường THPT Phạm Hồng Thái - Hưng Nguyên – N. An
	0914593345
	

	39
	 Nguyễn Thị Phương lan 
	2/9/1977
	 Vinh, Na
	
	

	40
	 Phạm Thị Hồng  Liên 
	4/11/1975
	Trường THPT Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An
	01666854224
	

	41
	 Trần Thị Ái Liên
	15/07/77
	 Hương Sơn , HT
	
	

	42
	 Nguyễn Thị Loan
	3/5/1978
	Trường THPT Hậu Lộc 1 – Hậu lộc – T. Hóa
	01238496965
	

	43
	 Nguyễn Văn Minh
	19/05/75
	Trường THPT Đông Sơn 2 – Đông Sơn – T. Hóa
	0989546780
	

	44
	 Nguyễn Văn nam 
	9/4/1977
	Trường THPT Ngô Quyền – Hải Phòng
	0904970808
	

	45
	 Nguyễn Văn nam 
	19/05/71
	 Thạch Hà, HT
	
	

	46
	 Nguyễn Hoài nam 
	15/05/76
	 Nghi Xuân , HT
	
	

	47
	 Trần Văn Nga 
	26/03/77
	Trường THPT Chuyên phan Bội Châu – TP Vinh – N.An
	0913062174
	

	48
	 Bùi Công Nguyên 
	21/08/77
	 Nghĩa đàn, NA
	
	

	49
	 Nguyễn Thị Nguyên 
	2/6/1977
	 Hưng Nguyên, NA
	
	

	50
	 Đậu Thị Kim oanh
	28/02/76
	Trường THPT Tân Kì 1 – Tân kì – N. An
	0914825240
	

	51
	 Lương Thị Tú Anh 
	24/05/77
	 Hưng Nguyên, NA
	
	

	52
	 Đậu Huy Phương
	20/06/78
	 Trường THPT Hoàng Mai –  Quỳnh Lưu - N. An
	0985987477
	

	53
	 Trần văn Phương 
	25/02/76
	 QuỲ Châu , NA
	
	

	54
	 Dương Lê Quyết 
	25/03/77
	 Thanh CHương, NA
	
	

	55
	 Nguyễn Thị Sâm 
	12/2/1977
	 Anh Sơn, NA
	
	

	56
	 Phan Xuân Sanh
	1/2/1975
	 Trường THPT Chuyên phan Bội Châu – TP Vinh – N.An
	0989546337
	

	57
	 Nguyễn Hồng Sơn 
	28/08/76
	Can Lộc HT
	
	

	58
	 Nguyễn Thị  Thanh Sơn
	8/10/1977
	 Thái Nguyên, Bắc Thái 
	
	

	59
	 Lê văn Tâm 
	28/02/76
	 Hưng Nguyên, NA
	
	

	60
	 Vương Hoàng Thái 
	29/02/76
	 Nam Đàn NA,
	
	

	61
	Trịnh Hữu Thanh 
	21/09/76
	 Triệu Sơn TH
	
	

	62
	 Thiều Quang Thành 
	30/03/76
	Tân Kỳ -NA
	
	

	63
	 Nguyễn Văn Thìn 
	8/2/1977
	Quỳnh Lưu -NA
	
	

	64
	 Nguyễn Văn Thọ
	14/12/76
	Trường THPT Diễn Châu V – Diễn Châu – N. An
	0988671772
	

	65
	 Đặng Thị Thơm 
	19/05/76
	Trường THPT Lê Viết thuật – TP Vinh – N. An
	0976348512
	

	66
	 Nguyễn Văn Thống
	3/5/1977
	Nghi Xuân - HT
	
	

	67
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	10/3/1976
	Hưng Nguyên - NA
	
	

	68
	Hoàng Đức Thụ 
	20/2/1975
	Hưng Nguyên - NA
	
	

	69
	Trần Thị Thuận
	1/8/1977
	Thạch Hà - HT
	
	

	70
	Nguyễn Thị Song Thương
	1/5/1977
	Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hải Phòng
	01688336127
	

	71
	Hà Thị Thuỷ
	26/3/1977
	Trường THPT Lê Hoàn – Thọ Xuân – Thanh Hóa 
	0945826927
	

	72
	Lê Văn Tiến
	26/12/1977
	Trường THPT Vĩnh Lộc 1 – Vĩnh Lộc – T. Hóa
	0373607608
	

	73
	 Đoàn Thị Đoan Trang
	11/4/1977
	Hồng Lĩnh - HT
	
	

	74
	Nguyễn Hùng Tráng
	21/10/1973
	Nghi Lộc - NA
	
	

	75
	Nguyễn Khắc Trí
	9/3/1976
	Nghi Xuân - HT
	
	

	76
	Nguyễn Hải Triều
	2/9/1976
	 Đô Lương - NA
	
	

	77
	Nguyễn Xuân Trung
	27/4/1976
	Diễn Châu - NA
	
	

	78
	Nguyễn Công Tú
	5/12/1977
	Anh Sơn -NA
	
	

	79
	Phạm Quốc Tuấn
	16/1/1977
	Vinh -NA
	
	

	80
	Hoàng Hữu Tùng
	17/5/1971
	Trường THPT Cẩm Bình - Cẩm Xuyên –H. Tĩnh
	01678693627
	

	81
	Phan Hoàng Tương
	10/12/1975
	Yên Thành, NA
	
	

	82
	Lê Thị Yến
	26/7/1977
	Trường THPT Lam Kinh – Thọ Xuân – Thanh Hóa
	0936179181
	

	83
	Lê Thị Yến
	 
	Quỳ Hợp -NA
	
	


